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LỜI NÓI ĐẦU 

Với sự phát triển bùng nổ trong khoảng 70 năm qua, Di truyền 

học đã trở thành môn khoa học nền móng của Công nghệ sinh học 

hiện đại - một trụ cột của cách mạng 4.0. Số người cần biết Di truyền 

học ngày càng đông đảo. Từ các nhà quản lý nông, lâm, ngư nghiệp, y 

dược học đến những người lao động trong các lĩnh vực này, đặc biệt 

các học sinh phổ thông. Có thể nói, ở đâu công việc liên quan đến sự 

sống, thì ở đó cần những hiểu biết cơ bản về Di truyền học. Trong khi 

đó, việc đào tạo môn học này ở các trường phổ thông hiện nay chưa 

thích hợp, rất xa thực tiễn sản xuất. 

Cuốn sách này áp dụng một cách tiếp cận hoàn toàn mới. Khiến 

người học dễ dàng thấy được “bức tranh toàn cảnh” của Di truyền học 

với tính quy luật và tính hệ thống rõ ràng. Do vậy khối lượng bài học 

giảm đi nhiều lần, nhưng hiệu quả lại tăng lên đáng kể.  

Toàn bộ nội dung của Di truyền học là nghiên cứu cấu trúc và hoạt 

động của gen nhằm đáp ứng hai chức năng cơ bản của gen: 1) Lưu trữ 

thông tin di truyền và 2) Truyền thông tin di truyền qua các thế hệ. 

Như bất kỳ loại thông tin nào khác, thông tin di truyền được lưu trữ 

ở dạng một “ngôn ngữ”. Thành phần hóa học của Axit DeoxyriboNucleic 

(ADN), tức của gen, có đầy đủ cấu trúc để tạo nên một ngôn ngữ. ADN 

tồn tại trong tất cả các cơ thể sống. Và chính ở đó thông tin di truyền 

được lưu trữ. 

Chức năng cơ bản thứ hai của gen là truyền thông tin di truyền qua 

các thế hệ. Phần lớn gen nằm trên các cấu trúc gọi là nhiễm sắc thể 
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(NST). NST di chuyển đi đâu, đến thế hệ nào thì gen cũng được 

chuyển đến đó. Như vậy, quy luật vận động của gen chính là quy luật 

vận động của NST. NST ở các sinh vật chuẩn vận động theo cơ chế 

phân bào nguyên phân và giảm phân. Nên lõi cốt của vấn đề là hai cơ 

chế phân bào này. 

Cuốn sách sẽ phân tích hai chức năng cơ bản của gen là lưu trữ 

và truyền tải thông tin. Để độc giả dễ dàng tiếp thu nội dung trên, tác 

giả xin tóm tắt các số liệu cơ bản của sự sống từ góc độ di truyền học. 

1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

Sách dùng cho học sinh từ lớp 10 trở lên. 
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SỰ SỐNG DƯỚI GÓC ĐỘ DI TRUYỀN HỌC 

F. Crick, người chung Giải thưởng Nobel với J. Watson về phát 

minh ra cấu trúc không gian của ADN, đã nói:  

“Quy luật di truyền đúng từ con virut đến con voi”. 

Cũng có thể nói ở đâu có ADN, ở đó có sự sống. Nhưng trong 

muôn loài thì loài người có đầy đủ nhất các thành phần của sự sống. 

Loài người cũng cần được ưu tiên tìm hiểu đầu tiên và kỹ nhất vì đó là 

chính chúng ta. Con người cũng là đối tượng mang tính đại diện vì có 

sự sống và cấu trúc di truyền tương tự các sinh vật gần gũi với chúng 

ta như động vật và thực vật. 

Mỗi người có khoảng 70 nghìn tỷ tế bào. Mỗi tế bào có 20 nghìn 

gen, nằm trên 23 nhiễm sắc thể, tập trung trong nhân tế bào (xem hình 

bìa ngoài). ADN của một người có tổng chiều dài bằng hai lần khoảng 

cách Trái Đất – Mặt Trăng. Mỗi nhiễm sắc thể (NST) chỉ gồm một 

phân tử ADN. Các gen nằm trên ADN. Các gen chỉ chiếm khoảng 2% 

tổng số ADN. Số ADN còn lại thực hiện các nhiệm vụ khác đang 

được tích cực nghiên cứu. 

Thông tin di truyền được lưu trữ ở dạng một ngôn ngữ với đầy 

đủ thành phần như bất kỳ ngôn ngữ nào. Bốn ký tự của ngôn ngữ di 

truyền là A (Adenin), C (Cytosin), G (Guanin) và T (Thymin). Đó là 

bốn hợp chất hóa học đóng vai trò là các đơn vị cơ bản của phân tử 

ADN. Trình tự sắp xếp của bốn ký tự này tạo nên thông tin, giống 

như trình tự sắp xếp 24 chữ cái trong tiếng Việt, hoặc các ngôn ngữ 

khác. Như vậy, trình tự sắp xếp này là cực kỳ quan trọng. Trình tự 

bình thường thì khỏe mạnh, trình tự bất thường là đột biến, gây ra 

bệnh tật. 
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Con đường từ gen đến tính trạng bao gồm nhiều khâu. Hai khâu 

chính là: tổng hợp mARN (Axit RiboNucleic thông tin) và tổng hợp 

protein... cuối cùng đến hình thành tính trạng. 

Sách gồm bốn phần. Phần I: Gen là gì?. Phần II: Di truyền 

nhiễm sắc thể. Phần III: Kiểm soát biểu hiện của gen và Phần IV: 

Thuật ngữ chuyên dụng, giúp độc giả tra cứu tại chỗ những khái 

niệm chưa biết. 
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Phần I 

GEN LÀ GÌ?  

Khái niệm về “gen” như một đơn vị di truyền tách biệt được 

Mendel phát hiện bằng các phép lai phân tích năm 1865. Năm 1909, 

W. Johannsen gọi đó là gen. Từ đó đến nay bản chất của gen là vấn đề 

trung tâm của di truyền học. Nó luôn luôn phản ánh mức độ phát triển 

của môn khoa học này. Khoảng thời gian sau đó người ta đã tìm ra cơ 

sở vật chất của gen và chính gen – một đoạn của phân tử ADN – đã 

trở thành đối tượng và phương tiện của kỹ thuật di truyền và công 

nghệ sinh học. Người ta đã giải được cấu trúc sơ cấp của hàng ngàn 

gen ở nhiều đối tượng khác nhau. Tất cả những dữ liệu đó được lưu 

giữ trong các ngân hàng thông tin và hiện đang được toàn thế giới 

thường xuyên sử dụng và bổ sung. 

Người đầu tiên thành công trong việc cụ thể hóa các khái niệm về 

gen là Th. Morgan (1926). Theo ông, các gen nằm trên nhiễm sắc thể 

và là các đơn vị không thể chia nhỏ hơn được nữa. 

Ngày nay, chúng ta đã biết, thành phần hóa học của gen là ADN 

hoặc ARN. Cấu trúc hóa học của gen giúp chúng có thể tự sinh ra 

(tổng hợp) chúng. Tính hợp lý trong cấu trúc cùng các cơ chế hóa sinh 

phù hợp giúp ADN có thể lưu giữ thông tin rất đơn giản nhưng hết sức 

hiệu quả ở dạng một ngôn ngữ gọi là ngôn ngữ di truyền. Việc giải mã 

và giải thích được cơ chế phát sinh đột biến là do gen bị biến đổi làm 

thay đổi ngôn ngữ di truyền đã soi sáng cơ chế phát sinh khuyết tật 

của sinh vật và gợi mở cách khắc phục phù hợp và chính xác. Người 

ta cũng đã làm sáng tỏ con đường từ gen đến tính trạng. Hàng loạt 

công nghệ đã ra đời giúp sửa đổi và chuyển gen qua lại giữa các sinh 

vật thuộc các loài khác nhau từ những dữ liệu khoa học nói trên. 

Các bài trong phần một này sẽ trình bày ngắn gọn các nội dung 

nói trên nhưng đủ để người học có thể dễ dàng hiểu được các vấn đề 

sâu hơn về sinh học phân tử khi nghiên cứu, tìm hiểu trên Internet 

hoặc ở các tài liệu khác. 
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Bài 1 

GEN CÓ THÀNH PHẦN LÀ ADN HOẶC ARN 

Thành phần hóa học của hầu hết các gen là ADN. Cấu trúc của 

ADN (Axit DeoxyriboNucleic) gồm bốn đơn vị cơ sở gọi là các 

nucleotid (hình 1a). 

 

Hình 1.  Cấu trúc phân tử của ADN  
a) Bốn loại nucleotid của ADN; b) Cấu trúc mạch đơn ADN 


